
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH THUẬN 

TỈNH KIÊN GIANG 

 

Bản án số: 06/2022/HS-ST 

Ngày: 14-01-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Vũ 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Đỗ Văn Dũng; 

 2. Bà Phan Thi ̣ Cẩm. 

 -Thư ký phiên tòa: Bà Đào Chúc Phương - Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận tham gia phiên tòa: Ông 

Danh Khênh - Kiểm sát viên.  

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, taị Phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh 

Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2020/TLST-HS ngày 17 

tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 22/2021/QĐXXST-HS ngày 

05 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:    

Phaṃ Minh Đ, sinh năm 1991 tại huyện Th, tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: ấp Cái 

N, xã M, huyện Th, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hoá: 02/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phaṃ 

Văn T và bà Lê Hồng Th; Tiền án, tiền sự: chưa;. Bị cáo bi ̣ bắt taṃ giam ngày 21/8/2020, 

hiêṇ đang chấp hành án taị Traị taṃ giam Công an tỉnh Bình Dương; có mặt 

Bị hại: Lê Hoàng C, sinh năm 1996; Nơi cư trú: ấp N, xã M, huyện Th, tỉnh Kiên 

Giang; vắng mặt 

Người làm chứng:  

- Trần Văn Q, sinh năm 1984; có đơn xin vắng măṭ 

- Trần Văn D, sinh năm 1988; có măṭ 

Cùng cư trú: ấp A, xã N, huyện Th, tỉnh Kiên Giang.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  
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Vào sáng ngày 13/01/2018, Phaṃ Minh Đ điều khiển xe mô tô biển số 61 (thuôc̣ 

tỉnh Bình Dương) đi từ nhà của Trần Văn D (chú Đ) ngu ̣ấp A, xã N, huyêṇ Th, tỉnh 

Kiên Giang đến chơ ̣Ngã 5 để mua rau, cải về đám nhà của ông D. Khi đi một đoaṇ 

khoảng 01km thì Đ găp̣ Lê Hoàng C, C thấy Đ điều khiển xe biển số tỉnh ngoài nên chửi 

thề và xảy ra cư ̣cải với Đ rồi sau đó cả hai bỏ đi. Đ tiếp tuc̣ điều khiển xe đi chơ ̣rồi về 

nhà ông D dư ̣đám. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Đ lấy cây dao, loaị dao yếm, cán 

bằng gỗ dài khoảng 20cm đi ra phía sau nhà ông D tìm dừa tươi chăṭ uống nước, khi Đ 

đi ra tới khu đất trống thì nhìn thấy C và môṭ số người nữa đang cáp đô ̣đá gà thì giữa C 

và N (chú của Đ) xảy ra cư ̣cải, Đúng nghe C chửi thề nên tức giâṇ gì trước đó đã xảy 

ra cư ̣cải với C nên Đ cầm dao bằng tay phải đi đến chỗ C đang ngồi chém trúng vùng 

cánh tay trái của C 01 cái, C bỏ chaỵ thì Đ đuổi theo tiếp tuc̣ chém trúng vùng cẳng chân 

phải và gót chân phải của C gây thương tích. Sau đó, Đ vứt bỏ cây dao rồi điều khiển 

xe đi Bình Dương lưu trú.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 141/KL-PY ngày 20/3/2018 

của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận tỷ lệ thương tích của Lê Hoàng C 

như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định : 

Sẹo sơ cứng vùng cánh tay trái, cẳng chân phải và gót chân phải. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 15%. 

3. Vật gây thương tích: Vật sắc. 

4. Về thẩm mỹ và chức năng bộ phận cơ thể: Thương tích không gây ảnh hưởng 

thẩm my ̃và không gây haṇ chế chức năng bô ̣phâṇ cơ thể.  

Tại bản Cáo trạng số 01/CT-VKSVT ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã truy tố bị cáo Phaṃ Minh Đ về tôị “Cố ý gây thương 

tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

- Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên 

bố bị cáo Phaṃ Minh Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 

2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

Hình sự xử phạt bị cáo Phaṃ Minh Đ từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.  

Đề nghi ̣ áp duṇg khoản 1 Điều 56 Bô ̣luâṭ Hình sư ̣tổng hơp̣ hình phaṭ Bản án 

số 07/2021/HS-ST ngày 11/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thuâṇ An, tỉnh 

Bình Dương.  
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Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Lê Hoàng C đã nhâṇ số tiền bồi thường là 

15.000.000 đồng và không yêu cầu gì thêm nên Viêṇ kiểm sát không đề nghi ̣.  

Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra bi ̣ cáo Đ khai nhâṇ đã vứt bỏ 

cây dao dùng để gây thương tích cho Cơ ở phía sau nhà của Trần Văn D, tuy nhiên 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tìm nhưng không phát hiêṇ và thu đươc̣ vâṭ chứng 

nêu trên nên Viêṇ kiểm sát không đề nghi ̣.  

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không tranh luận gì thêm, xin giảm hình 

phạt cho bị cáo. 

 - Bị hại Lê Hoàng C vắng măṭ không có lời trình bày taị phiên tòa, tuy nhiên 

taị các lời khai có trong hồ sơ vu ̣án thể hiêṇ bi ̣ haị đã nhâṇ tiền bồi thường xong, 

không yêu cầu gì thêm và có đơn xin bãi naị cho bi ̣ cáo. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án và các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên 

tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra; Điều tra viên; Viện kiểm 

sát; Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định 

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng không có khiếu nại gì về hành vi, quyết định của các cơ quan 

tiến hành tố tụng; người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan tiến 

hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.  

[2] Về thủ tục tố tụng: Đối với việc vắng mặt của bi ̣ haị Lê Hoàng C và người 

làm chứng Trần Văn Q đã có lời khai làm rõ trong hồ sơ vụ án, xét thấy việc vắng mặt 

không trở ngại đến việc giải quyết vụ án. Do đó, căn cứ các Điều 292, 293 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt Lê Hoàng C, Trần Văn Q. 

 [3] Tại phiên tòa bị cáo Phaṃ Minh Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo 

trạng đã truy tố, cụ thể: Khoảng 12 giờ ngày 13/01/2018 Phaṃ Minh Đ đã có hành vi 

dùng dao (loaị dao yếm) chém trúng vùng cánh tay trái, cẳng chân phải và gót chân phải 

của bi ̣ haị Lê Hoàng C gây thương tích. Lời khai nhận của bi ̣ cáo, phù hợp với lời khai 

của bi ̣ haị, người làm chứng và các tài liêụ khác có trong hồ sơ vu ̣án, như vậy đủ cơ sở 

để kết luâṇ: Bị cáo là đủ năng lưc̣ chịu trách nhiệm hình sự; bị cáo đã dùng dao là hung 

khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại, hậu quả làm bị hại tổn thương cơ thể do 

thương tích gây nên hiện tại là 15%; thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp nên hành vi của bị 

cáo đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 
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Bộ luật Hình sự. Vì vâỵ đề nghi ̣ của Viêṇ kiểm sát taị phiên tòa là có căn cứ.  

[4] Hành vi của bi ̣ cáo là nguy hiểm cho xã hôị, đã trưc̣ tiếp xâm phaṃ đến sức 

khỏe của con người, đươc̣ pháp luâṭ bảo vê,̣ làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trâṭ tư ̣an 

ninh của điạ phương, gây dư luâṇ không tốt trong quần chúng nhân dân nên cần tuyên 

cho bị cáo mức án nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội để răn đe giáo dục và phòng 

ngừa chung.  

[5] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành thật 

khai báo, ăn năn hối cải; bi ̣ cáo tư ̣nguyêṇ bồi thường khắc phuc̣ hâụ quả cho bi ̣ haị số 

tiền 15.000.000đ; bi ̣ haị có đơn xin bãi naị cho bi ̣ cáo nên Hội đồng xét xử áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.  

[6] Qua phân tích, xét thấy cần xử bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn để cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, buộc bị cáo chấp hành hình phạt tập 

trung để cơ quan có thẩm quyền giáo dục cho bị cáo thành người tốt sống có ích cho gia 

đình và xã hội.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Lê Hoàng C đã nhâṇ số tiền bồi thường là 

15.000.000 đồng, không yêu cầu gì thêm nên Hôị đồng xét xử không xem xét.  

 [8]  Về xử lý vật chứng: Đối với con dao gây án, bi ̣ cáo khai đã vứt bỏ phía sau 

nhà ông Trần Văn D, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy tìm nhưng không tìm găp̣ nên 

không có cơ sở để xử lý.  

[9] Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và các 

Điều 6; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Phaṃ Minh Đ phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Phaṃ 

Minh Đ phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

  Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của 

Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phaṃ Minh Đ 02 năm tù.  

Áp dụng khoản 1 Điều 56 của Bộ luật Hình sự tổng hợp hình phạt Bản án số 

07/2021/HS-ST ngày 11/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thuâṇ An, tỉnh 

Bình Dương là 03 năm tù. Tổng hình phạt mà bị cáo Đ phải chấp hành là 05 năm tù, 



5 

 

  

tính kể từ ngày 21/8/2020.  

2. Về án phí sơ thẩm: Bị cáo Phaṃ Minh Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình 

sự sơ thẩm.  

5. Bị cáo; bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                              

- Bị cáo;                                                                                   Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- Bi ̣ haị; 

- UBND xã M; 

- VKSND huyện Th; 

- CA huyện Vĩnh Thuận; 

- Chi cục THADS huyện Th; 

- Tòa án tỉnh Kiên Giang; 

- VKSND tỉnh Kiên Giang;                                                                  

- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;                                                     

- Phòng hồ sơ CA tỉnh KG;   

- Lưu hồ sơ.                                                                                               Nguyêñ Minh Vũ 
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